DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	141/2010/TT-BTC
Ngày  22/09/2010
	Hướng dẫn việc cho vay lại và trả nợ vốn vay do Bộ Tài chính huy động cho dự án Nhà máy lọc dầusố 1 Dung Quất
	
06/11/2010
	

	2. 
	Thông tư
	212/2012/TT-BTC

Ngày 05/12/2012
	Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ
	01/3/2013
	

	3. 
	Thông tư 
	07/2013/TT-NHNN

Ngày 14/03/2013
	Quy định kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
	27/04/2013
	

	4. 
	Nghị định
	53/2013/NĐ-CP

Ngày 18/05/2013
	Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	 
09/07/2013
	

	5. 
	Thông tư 
	17/2013/TT-NHNN

Ngày 16/07/2013
	Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
	
01/09/2013
	

	6. 
	Quyết định
	47/2013/QĐ-TTg
Ngày 29/07/2013
	Về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
	15/9/2013
	

	7. 
	Quyết định
	48/2013/QĐ-TTg 

Ngày 01/08/2013
	Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
	20/9/2013
	

	8. 
	Thông tư 
	168/2013/TTLT-BTC-BCA

Ngày 15/11/2013
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định 47/2012/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
	01/01/2014
	

	9. 
	Thông tư 
	39/2013/TT-NHNN

Ngày 31/12/2013
	Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	28/01/2014

	

	10. 
	Quyết định
	08/2014/QĐ-TTg 

Ngày 22/01/2014
	Về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	15/3/2014
	

	11. 
	Quyết định
	35/2014/QĐ-TTg

Ngày 12/06/2014
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/8/2014
	

	12. 
	Thông tư
	36/2014/TT-NHNN

Ngày 20/11/2014
	Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm antoàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/02/2015


	

	13. 
	Quyết định
	29/2014/QĐ-TTg

Ngày 26/04/2014
	Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
	15/06/2014

	

	14. 
	Thông tư
	38/2014/TT-NHNN

Ngày 08/12/2014
	Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
	
08/12/2014
	

	15. 
	Thông tư
	48/2014/TT-NHNN

Ngày 31/12/2014
	Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	15/02/2015

	

	16. 
	Nghị định
	34/2015/NĐ-CP

Ngày 31/3/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	
05/4/2015
	

	17. 
	Thông tư 
	09/2015/TT-NHNN

Ngày 17/07/2015
	Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
01/09/2015
	

	18. 
	Quyết định
	28/2015/QĐ-TTg
Ngày 21/7/2015
	Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
	05/9/2015
	

	19. 
	Quyết định
	30/2015/QĐ-TTg
Ngày 31/7/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
	15/9/2015
	

	20. 
	Thông tư
	30/2015/TT-BCT

Ngày 16/9/2015
	Quy định phương pháp xác địnhmức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ
	
02/11/2015
	

	21. 
	Thông tư
	159/2015/TT-BTC

Ngày 15/10/2015
	 Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	30/11/2015
	

	22. 
	Quyết định
	14/2016/QĐ-TTg
Ngày 01/4/2016
	 Bãi bỏ Quyết định 110/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	
01/4/2016
	

	23. 
	Thông tư
	10/2016/TT-NHNN

Ngày 29/6/2016
	Hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	
13/08/2016
	

	24. 
	Thông tư
	99/2016/TT-BTC

Ngày 29/6/2016
	Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
	
13/8/2016
	

	25. 
	Thông tư 
	16/2016/TT-NHNN

Ngày 30/6/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/7/2016
	

	26. 
	Thông tư 
	116/2016/TT-BTC

Ngày 30/6/2016
	Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
	14/8/2016

	

	27. 
	Thông tư
	192/2016/TT-BTC

Ngày 08/11/2016
	 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
	
01/01/2017 
	

	28. 
	Thông tư 
	234/2016/TT-BTC

Ngày 11/11/2016
	Về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải
	01/01/2017 
	

	29. 
	Thông tư
	35/2016/TT-NHNN

Ngay 29/12/2016
	Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
	
01/7/2017
	

	30. 
	Thông tư
	36/2016/TT-NHNN

Ngày 30/12/2016
	Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng
	
18/02/2017
	

	31. 
	Thông tư
	39/2016/TT-NHNN

Ngày 30/12/2016
	Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
	15/03/2017
	

	32. 
	Thông tư 
	02/2017/TT-BCT

Ngày 10/02/2017
	Quy định phương pháp, trình tự lập,thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
	27/3/2017
	

	33. 
	Nghị định
	31/2017/NĐ-CP

Ngày 23/3/2017
	Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
	
10/5/2017
	

	34. 
	hông tư 
	03/2017/TT-BKHĐT

Ngày 25/4/2017
	Quy định chế độ báo cáo việc lập,theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
	15/6/2017
	

	35. 
	Quyết định
	21/2017/QĐ-TTg
Ngày 15/6/2017
	Về hạn mức trả tiền bảo hiểm
	05/8/2017
	

	36. 
	Quyết định
	23/2017/QĐ-TTg

Ngày 22/6/2017
	Sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
	15/8/2017
	

	37. 
	Thông tư
	06/2017/TT-NHNN
Ngày 05/7/2017
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-NHNN quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	01/9/2017
	

	38. 
	Thông tư 
	72/2017/TT-BTC

Ngày 17/07/2017
	Quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	15/09/2017  
	

	39. 
	Thông tư
	136/2017/TT-BTC

Ngày 22/12/2017
	Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
	
06/02/2018
	

	40. 
	Thông tư 
	28/2018/TT-BTC
Ngày 28/3/2018
	Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
	
11/5/2018
	

	41. 
	Thông tư
	29/2018/TT-BTC

Ngày 28/3/2018
	 Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
	11/5/2018
	

	42. 
	Thông tư
	08/2017/TT-NHNN
Ngày 01/8/2017
	 Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
	01/12/2017
	

	43. 
	Thông tư 
	09/2017/TT-NHNN

Ngày 14/8/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	15/8/2017
	

	44. 
	Thông tư
	19/2017/TT-NHNN
Ngày 28/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
12/02/2018
	

	45. 
	Thông tư 
	20/2017/TT-NHNN

Ngày 29/12/2017
	Quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính
	12/02/2018
	

	46. 
	Quyết định
	13/2018/QĐ-TTg

Ngày 06/03/2018
	Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	01/05/2018
	

	47. 
	Quyết định
	18/2018/QĐ-TTg

Ngày 02/04/2018
	Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  
	20/05/2018
	

	48. 
	Thông tư
	13/2018/TT-NHNN

Ngày  18/05/2018
	Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
01/01/2019
	

	49. 
	Quyết định
	31/2018/QĐ-TTg

 Ngày 03/08/2018
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
	
20/09/2018
	

	50. 
	Thông tư 
	8/2018/TT-NHNN

Ngày 21/08/2018
	Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
	
01/01/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
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